
CÁCH LY TẬP TRUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÚ YÊN 

 

TT Tỉnh/TP Quận/ huyện/ TX Xã/ phường/ thị trấn 
Thôn/ xóm, đội, tổ dân phố/ 

cụm dân cư/ đơn vị 

Thời điểm 

giám sát kể 

từ ngày: 

1  
Bắc 

Giang 

Huyện Lục Nam Toàn bộ huyện 
Giãn cách xã hội theo chỉ thị 

16 từ 0h ngày 19/5/2021 
17/5/2021 

Huyện Lạng Giang Toàn bộ huyện 
Giãn cách xã hội theo chỉ thị 

16 từ 0h ngày 19/5/2021 
03/5/2021 

Huyện Việt Yên Toàn bộ huyện 
Giãn cách xã hội theo chỉ thị 

16 từ 0h ngày 19/5/2021 
15/5/2021 

Huyện Yên Thế Toàn huyện 
Giãn cách xã hội theo chỉ thị 

16 từ 12h ngày 26/5/2021 
09/5/2021 

Huyện Hiệp Hòa Toàn huyện 
Giãn cách xã hội theo chỉ thị 

16 từ 12h ngày 26/5/2021 
03/5/2021 

Huyện Yên Dũng Toàn bộ huyện 
Giãn cách xã hội theo chỉ thị 

16 từ 0h ngày 19/5/2021 
17/5/2021 

2  
Bắc 

Ninh 

Huyện Thuận 

Thành 
Toàn bộ huyện Toàn bộ huyện 27/4/2021 

Huyện Yên Phong Toàn bộ huyện  
Phong tỏa theo chỉ thị 16 từ 

14h ngày 19/5  

Từ ngày 

05/5/2021 

Huyện Quế Võ Toàn bộ huyện 
Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 

từ 15h ngày 20/5/2021 
16/5/2021 

TP Bắc Ninh Toàn bộ thành phố Giãn cách từ ngày 19/5/2021 03/5/2021 

3  Bạc Liêu Huyện Hòa Bình Xã Vĩnh Mỹ A 
Khu vực thuộc Xóm Lớn A từ 

0h ngày 29/5 
22/5/2021 

4  
Bình 

Dương 

TP Dĩ An Phường Đông Hòa 

Đường Tô Vĩnh Diện-Phùng 

Khắc Hoan; đường Nguyễn 

Thiện Thuật-Tổ 14, đường hẻm 

Tổ 14 (Phong tỏa từ 

28/5/2021) 

22/5/2021  

TP. Thuận An phường Bình Chuẩn 
khu phố Bình Quới ( phong tỏa 

ngày 30/5/2021) 
15/5-

23/5/2021 

5  Đà Nẵng Quận Hải Châu 

Phường Phước Ninh 81 Hoàng Diệu 28/4/2021 

Phường Thạch Thang 
Chung cư F.Home nằm trên 

đường Lý Thường Kiệt 
28/4/2021 

Các địa phương đang
thực hiện phong tỏa, 

cách ly y tế theo chỉ thị
số 16/CT-TTg

Trong vòng 21 ngày

từ ngày rời địa phương

Cách ly tập trung. 

Xét nghiệm theo quy
định



TT Tỉnh/TP Quận/ huyện/ TX Xã/ phường/ thị trấn 
Thôn/ xóm, đội, tổ dân phố/ 

cụm dân cư/ đơn vị 

Thời điểm 

giám sát kể 

từ ngày: 

6  
Điện 

Biên 
Huyện Điện Biên Xã Thanh Xương 

Khu vực đội 6 (phong tỏa từ 

ngày 09/5/2021) 
01/5/2021 

7  Hà Nam Huyện Kim Bảng 

Xã Thụy Lôi 
Thôn Gốm phong tỏa từ ngày 

7/5/2021 
22/4/2021 

Thị Trấn Quế 
Tuyến đường Quang Trung 

thuộc địa phận Tổ 3 03/5/2021 

Xã Liên Sơn Thôn Do Lễ 

8  Hà Nội 

Huyện Đông Anh Xã Việt Hùng 
Khu Trung (KCN Bắc Thăng 

Long) 
22/4/2021 

Quận Hoàng Mai 

Phường Thịnh Liệt Chung cư số 1, Giáp Nhị 23/4/2021 

Phường Mai Động 
Tầng 24, Tòa nhà Park 10-

Times City 
01/5/2021 

Phường Tương Mai 

Chung cư K3 Tân Mai (sô 35 

Tân Mai) từ ngày 26/5/2021 

Từ 

17/5/2021 

Chung cư HUD3 (60 Nguyễn 

đức Cảnh) từ ngày 26/5/2021 

Từ 

17/5/2021 

Phường Đại Kim 

Tòa nhà HH02A thuộc chung 

cư Eco Lake View (32 Đại Từ) 

(từ 17h30 ngày 27/5) 

Từ 

17/5/2021 

Quận Bắc Từ Liêm 

Phường Phúc Diễn Ngõ 86 đường Phú Kiều 29/4/2021 

Phường Đông Ngạc 

Tầng 27, nhà NO2, Chung cư 

Ecohome 3 (phong tỏa ngày 

17/5/2021) 

16/5/2021 

Phường Phú Diễn 
Toà R1- R4 chung cư Goldmark  

(phong tỏa từ ngày 24/5/2021) 
20/5/2021 

Quận Ba Đình Phường Ngọc Khánh 
Hẻm 371/2/58 và ngách 409/87 

phố Kim Mã 
04/5/2021 

Quận Cầu Giấy Phường Nhân Chính 
17T4 Trung Hòa (phong tỏa 

ngày 24/5/2021) 
20/5/2021 

Quận Hai Bà 

Trưng 
Phường Nguyễn Du 

Ngõ 94 Bùi Thị Xuân phong 

tỏa từ ngày 03/5/2021 
23/4/2021 

Huyện Thanh Trì Xã Tả Thanh Oai  Khu chung cư Đại Thanh 03/5/2021 

Huyện Chương Mỹ Xã Đồng Lạc Thôn Yên Lạc 28/4/2021 

Huyện Sóc Sơn 

Xã Mai Đình 
Ngõ Đông, Thôn Nội Phật 

phong tỏa từ ngày 6/5/2021 

06/5/2021 

Xã Việt Long 

Xóm Trại Tây, Thôn Tăng 

Long phong tỏa từ ngày 

6/5/2021 



TT Tỉnh/TP Quận/ huyện/ TX Xã/ phường/ thị trấn 
Thôn/ xóm, đội, tổ dân phố/ 

cụm dân cư/ đơn vị 

Thời điểm 

giám sát kể 

từ ngày: 

Huyện Thường Tín Xã Tô Hiệu 
An Duyên 

Đông Duyên 
03/5/2021 

Quận Thanh Xuân 

Phường Nhân Chính 

Chung cư The Legacy, 106 phố 

Ngụy Như Kon Tum 
04/5/2021 

Chung cư 27 Lê Văn Lương 02/5/2021 

Phường Khương 

Trung 

Tòa CT1-2N2, Chung cư 183 

Hoàng Văn Thái (phong tỏa 

tạm thời từ ngày 26/5/2021) 

Từ 

17/5/2021 

Phường Hạ Đình 

Từ số nhà 18 đến số nhà 52 

Ngõ 140 đường Nguyễn Xiển 
02/5/2021 

Ngõ 212 đường Khương Đình 5/5/2021 

Quận Hoàn Kiếm 

Tràng Tiền Tòa nhà 91 Đinh Tiên Hoàng 05/5/2021 

Phường Phan Chu 

Trinh 

Tòa nhà T&T số 2A Phạm Sư 

Phạm (phong tỏa ngày 

23/5/2021) 

Từ 

17/5/2021 

Quận Long Biên Phường Giang Biên 

Tòa nhà H2, khu đô thị Việt 

Hưng (phong tỏa ngày 

23/5/2021) 

11/5/2021 

Quận Đống Đa Phường Quang Trung 
Chung cư 187 Nguyễn Lương 

Bằng 
04/52021 

Quận Hà Đông 
Phường Mộ Lao 

Khu C - Chung cư Hồ Gươm 

Plaza 
02/5/2021 

Phường Mộ Lao Tòa CT7- Chung cư Boo Young 02/5/2021 

Huyện Gia Lâm Xã Đa Tốn 

Tòa nhà S2.02 Vinhomes 

OceanPark (phong tỏa ngày 

22/5/2021) 

07/5/2021 

Quận Tây Hồ Phường Quảng An 

Tầng 17 khách sạn Fraser 

Suites, 51 Xuân Diệu 

(29/5/2021) 

15/5/2021 

9  
Hải 

Dương 

Huyện Tứ Kỳ Thị trấn Tứ Kỳ Thôn An Nhân Đông  29/4/2021 

TP Hải Dương 

Phường Tứ Minh Khách sạn Sun 04/5/2021 

Phường Trần Phú 

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 

16 từ 0 giờ ngày 25/5/2021 
29/4/2021 

Phường Lê Thanh 

Nghị 

Phường Nguyễn Trãi 

Phường Trần Hưng 

Đạo 



TT Tỉnh/TP Quận/ huyện/ TX Xã/ phường/ thị trấn 
Thôn/ xóm, đội, tổ dân phố/ 

cụm dân cư/ đơn vị 

Thời điểm 

giám sát kể 

từ ngày: 

Phường Phạm Ngũ 

Lão 

Phường Quang Trung 

Phường Thanh Bình 

Phường Tân Bình 

Phường Hải Tân 

10  
Hải 

Phòng 

Quận Kiến An 

Phường Văn Đẩu Dãy C2, tổ dân phố Đường Đỏ 30/4/2021 

Phường Bắc Sơn 
Quán karaoke Olala, khu đô thị 

Cựu Viên 
30/4/2021 

Quận Hải An Phường Đằng Lâm 
Khách sạn Blue Sea, 15 Trung 

Lực 
06/5/2021 

Quận Hồng Bàng 
Phường Hoàng Văn 

Thụ 
Ngõ 10 Phan Chu Trinh 17/5/2021 

Quận Lê Chân Phường Hồ Nam 
Khu dân cư thuộc các lô 16, 17, 

20, 21 Lâm Tường (29/5/2021) 

Từ 

13/5/2021 

11  
Hòa 

Bình 
TP Hòa Bình 

Phường Đồng Tiến 

Tổ 15 03/5/2021 

Trường Mầm non Hoa Linh ở 

tổ 6 
03/5/2021 

Xã Hòa Bình 
Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Hòa Bình 
03/5/2021 

Phường Hữu Nghị 
Tổ chức phi Chính phủ GNI - 

toà nhà DH6 - Dạ Hợp ở tổ 12 
03/5/2021 

12  
Hưng 

Yên 
TX Mỹ Hào 

Phường Nhân Hòa 
Toàn bộ tổ dân phố Nguyễn Xá 

từ 0h ngày 10/5/2021 
03/5/2021 

Xã Cẩm Xá 

Cụm dân cư thôn Tiên Xá 1 

Giãn cách xã hội xã theo chỉ 

thị 16 từ 0h ngày 10/5/2021 

03/5/2021 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Chí 

Minh 

Quận Bình Tân 

Phường Bình Hưng 

Hòa 

Hẻm số 20, đường Phạm Đăng 

Giản, khu phố 2 
29/4/2021 

Phường Bình Hưng 

Hòa 

Hẻm số 77, đường Phạm Đăng 

Giản, Khu phố 2 
30/4/2021 

Phường An Lạc A Đường Đoàn Phú Tứ 19/5/2021 

Phường Tân Tạo A 

Từ căn nhà số 71 điến hẻm 92 

Trần Thanh Mại (Từ 

28/5/2021) 

22/5/2021 

Quận Bình Thạnh Phường 28 
Hẻm 178/18 Bình Quới phong 

tỏa từ ngày 27/5/2021 
22/5/2021 



TT Tỉnh/TP Quận/ huyện/ TX Xã/ phường/ thị trấn 
Thôn/ xóm, đội, tổ dân phố/ 

cụm dân cư/ đơn vị 

Thời điểm 

giám sát kể 

từ ngày: 

Quận 11 
Phường 7 

Phòng cho thuê Phương Thanh, 

đường Ba Tháng Hai 
27/4/2021 

Phường 15 Quán ăn Nghĩa Phát, 20 Lữ Gia 06/5/2021 

Quận 12 

Phường Tân Thới 

Nhất 

Block A, Chung cư Moscow 

phong tỏa tạm thời ngày 

27/5/2021 

22/5/2021 

Phường Thạnh Lộc 
Tổ 8, Khu phố 3b, Thạnh Lộc 

19 
22/5/2021 

Phường Tân Chánh 

Hiệp 

Block chung cư Hưng Ngân( 

phong tỏa ngày 29/5/2021) 

Từ ngày 

16/5/2021 

Quận 1 Bến Nghé 

khách sạn Sheraton (88 Đồng 

Khởi) phong tỏa tạm thời 

ngày 27/5/2021 

26/5/2021 

Tòa nhà Hán Nam 

(NOVALAND) (từ 29/5/2021) 
22/5/2021 

Quận 3 

Phường 13 Hẻm 359 đường Lê Văn Sỹ 19/4/2021 

Phường 5 
Hẻm 287 và 289 đường Nguyễn 

Đình Chiểu 

Từ 12 -

20/5/2021 

Phường 4 
Hẻm 404 đường Nguyễn Đình 

Chiểu (từ ngày 25/5/2021) 

Từ 12 -

20/5/2021 

Phường Võ Thị Sáu 
Công ty cổ phần tập đoàn 

Grove, 129 Pasteur  
06/5/2021 

Quận 7 

Phường Tân Kiểng 
Căn hộ mini 7 tầng cho thuê 

trên đường số 3 
17/5/2021 

Phường Tân Phong 
Ngân hàng VIB chi nhánh tại 

Quận 7 (28/5/2021) 

17-

27/5/2021 

Tân Bình Phường 15 
Ngân hàng SHB tại quận Tân 

Bình (28/5/2021) 

17-

27/5/2021 

TP Thủ Đức 

P. Hiệp Bình Phước 
Toàn bộ block A1, khu chung 

cư Sunview Town 
17/5/2021 

P. Tăng Nhơn Phú A 
Hẻm 32/2 và hẻm 31 đường số 

8 
22/5/2021 

P Tăng Nhơn Phú B Hẻm 21 đường số 11 22/5/2021 

P. Thạnh Mỹ Lợi 

tòa nhà Toong (thuộc khu Faifo 

Lane chung cư The Vista 

Verde) Từ 29/5/2021 

Từ 21-

26/5/2021 

Quận Tân Phú Phường Sơn Kỳ Block C, Chung cư Sơn Kỳ 1 22/5/2021 



TT Tỉnh/TP Quận/ huyện/ TX Xã/ phường/ thị trấn 
Thôn/ xóm, đội, tổ dân phố/ 

cụm dân cư/ đơn vị 

Thời điểm 

giám sát kể 

từ ngày: 

Phường Hòa Thạnh 
Chung cư Sen Xanh (Từ 

28/5/2021) 
22/5/2021 

KCN Tân Bình 

Cty CP Thiết Bị Nhà Bếp VI 

NA ( Lô II-2B, Nhóm CN II, 

Đường số 1) từ 29/5/2021 

Từ ngày 

16/5 dến 

ngày 26/5 

Quận Gò Vấp 

Phường 5 
Hẻm 80/59 đường Dương 

Quảng Hàm (29/5/2021) 
20/5/2021 

Phường 8 
Hẻm 954/4 đường Quang Trung 

(Phong tỏa ngày 20/5/2021) 
20/5/2021 

Phường 14 
Hẻm 91 Phạm Văn Chiêu ( 

phong tỏa ngày 29/5/2021) 
20/5/2021 

Huyện Hóc Môn 

Xã Bà Điểm 

Thôn Hưng Lân 

Phong tỏa tạm thời ngày 

27/5/2021 

22/5/2021 

Xã Thới Tam Thôn 

Ấp Tam Đông 2 

Phong tỏa tạm thời ngày 

27/5/2021 

22/5/2021 

  Quận 10 Phường 12 
Hẻm 133 đường Hòa Hưng ( 

phong tỏa ngày 29/5/2021) 

Từ ngày 

13/5/2021 

14  
Lâm 

Đồng 
TP Đà Lạt Phường 9 

Bến xe Thành Bưởi ở số 6 Lữ 

Gia (29/5/2021) 

22-

23/5/2021 

15  Long An 

Huyện Cần Giuộc Xã Long Hậu 
Tổ 17, ấp 4 (phong tỏa tạm 

thời từ tối ngày 27/5/2021 
22/5/2021 

TP Tân An Phường 2 

Đoạn từ số nhà 28 đến cửa 

hàng Bách Hóa Xanh 

(29/5/2021) 

22/5/2021 

Huyện Cần Đước Thị trấn Cần Đước Khu phố 7 (30/5/2021) 22/5/2021 

16  
Vĩnh 

Phúc 

Huyện Bình Xuyên Xã Tân Phong Thôn Tiền Phong 29/4/2021 

Huyện Lập Thạch Xã Tử Du Thôn Gằm 08/5/2021 

17  
Thái 

Nguyên 
Huyện Phú Bình Xã Dương Thành 

Xóm Phẩm 1, Phẩm 2, Phẩm 3, 

Phẩm 4, Xóm giàng từ 0h ngày 

20/5/2021 

14/5/2021 

18  

Các 

chuyến 

bay, 

chuyến 

xe và 

Tuyến xe cố định nhà xe Đức Cường BKS 34B-02462 từ công ty TNHH Hosiden, KCN 

Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang đến xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, huyện Phú 

Bình, Thái Nguyên. Thời gian:  18h10 phút ngày 10/5/2021;08h15 phút ngày 

12/5/2021; 6h15 phút và 20h15 phút ngày 13/5/2021;8h15 ngày 14/5/2021 

Hành khách trên chuyến bay VJ437 từ Nội Bài về sân bay Phù Cát vào ngày 

23/5/2021 



TT Tỉnh/TP Quận/ huyện/ TX Xã/ phường/ thị trấn 
Thôn/ xóm, đội, tổ dân phố/ 

cụm dân cư/ đơn vị 

Thời điểm 

giám sát kể 

từ ngày: 

phương 

tiện khác 

- Xe số 62B 01250 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn vào lúc 14h45 và đến bến xe Long 

An lúc 16h20. trong ngày 26-5 

- Xe số 51B 24995 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 15h và đến bến xe Long An lúc 

16h40. trong ngày 26-5 

- Xe số 51B 26984 xuất phát tại bến xe Chợ Lớn lúc 15h30 và đến bến xe Long An lúc 

17h10. trong ngày 26-5 

Bến xe Thành Bưởi tại Đà Lạt (số 6 Lữ Gia, TP Đà Lạt) Xe hợp đồng Thành Bưởi 

(TP.HCM đi Đà Lạt và ngược lại) 

Lúc 0 giờ ngày 22-5, lên xe đi xe Thành Bưởi tại Lê Hồng Phong (Quận 5, TP.HCM) 

và đến Đà Lạt vào lúc 6 giờ 

0h ngày 23-5 ra bến xe Thành Bưởi ở số 6 Lữ Gia để về lại TP.HCM 

 



CÁCH LY TẠI NHÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÚ YÊN 

 

TT Địa điểm 
Thời điểm người dân có 

mặt tại các địa điểm: 

Các Bệnh viện/ Trung tâm Y tế/ phòng khám 

1  Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 19/5/2021 

2  Bênh viện nhiệt đới Trung Ương cơ sở Kim Chung Từ ngày 24/4/2021 

3  
Trung tâm Y khoa Medic (Trung tâm y khoa Hòa Hảo), 254 Hoà Hảo, 

Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
8h- 14h ngày 19/5/2021 

4  
Phòng khám Quang Trung, địa chỉ: 1322 Quang Trung phường 14 Quận 

Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh. 
18/5/2021 

5  Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch 7h30 ngày 20/5/2021 

6  Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (phong tỏa tạm thời từ ngày 27/5/2021) 26/5/2021 

7  Bệnh viện Quận Tân Phú, 611 Âu Cơ, Phú Trung, TP HCM 22/5/2021 

8  Phòng khám Thiên Khai, phường 9, Quận Gò Vấp, TP HCM 14h - 18h20 ngày 26/5 

9  
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận 

(Phong tỏa tạm thời từ 27/5/2021) 
Từ ngày 27/5/2021 

10  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương Từ 13h đến 14h ngày 19-5 

11  
Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước, Long An (tạm thời để lấy mẫu từ 

29/5/2021)  
Ngày 29/5/2021 

Tỉnh Bắc Giang 

12  
Thực hiện giãn cách xã hội toàn huyện Lục Nam. (Thời gian thực hiện 

từ 17 giờ ngày 11/5/2021) 
Từ ngày 05/5/2021 

13  
Công ty TNHH SJ Tech Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
Từ ngày 3/5/2021 

14  Phường Đa Mai, TP Bắc Giang từ ngày 11/5/2021 Từ ngày 8/5/2021 

15  Toàn bộ Thành phố Bắc Giang từ ngày 17/5/2021 Từ ngày 03/5/2021 

16  Toàn huyện Tân Yên, kể từ 6h ngày 29-5 (theo chỉ thị 15) Từ ngày 03/5/2021 

Tỉnh Bắc Ninh 

17  Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Lương Tài Từ ngày 30/4/2021 

18  Toàn bộ huyện Tiên Du Từ ngày 01/5/2021 

19  Toàn bộ Thị xã Từ Sơn Từ ngày 02/5/2021 

20  Cửa hàng hoa quả đối diện Cầu Sắt, Thái Bảo, Nam Sơn, TP Bắc Ninh 
Từ 17h10 – 17h50 ngày 

18/5/2021 

Bình Dương 

Các địa điểm có nguy
cơ lây nhiễm cao theo

các thông báo khẩn

Trong vòng 14 ngày
từ ngày rời khỏi địa

điểm

Cách ly tại nhà. 

Xét nghiệm theo quy
định



TT Địa điểm 
Thời điểm người dân có 

mặt tại các địa điểm: 

21  
Công ty trách nhiệm hữu hạn TOHO VINA (lô B 1K CN, Khu công nghiệp 

Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát) 

Từ 10h45 đến 11h 45 ngày 

19/5/2021. 

Thành phố Đà Nẵng 

22  
Cở sở 2 Thẩm mỹ Quốc tế AMIDA 222 Phan chu Trinh, Nam Dương, 

Hải Châu, Đà Nẵng 
Từ ngày 24/4/2021 

23  Quán Mỳ quảng Bà Tám (đường Lê Bôi, Sơn Trà) Ngày 17/5/2021 

Thành phố Hà Nội 

24  
Xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (Thời gian 21 ngày kể từ 00 giờ 00 

phút ngày 10/5/2021 đến hết ngày 30/5/2021) 
Từ ngày 01/5/2021 

25  Công ty T&T- Số 2A, Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Từ ngày 9/5/2021 

26  Công ty SUNLED - Số 96, D6, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội Từ ngày 9/5/2021 

27  Quán Gà Mạnh Hoạch: 171 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội  Khoảng 20h ngày 17/5 

28  Quán Net: Số 3, ngõ 121, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội Từ ngày 9-22/5/2021 

29  Quán Café: Số 127, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội Từ ngày 9-22/5/2021 

30  Highland coffee: số 127 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Khoảng 12h30-13h30 ngày 

20/5/2021 

31  Đăng kiểm ô tô: gần đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội Sáng ngày 22/5/2021 

32  Lẩu bò Thanh Hà: Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Khoảng 18h30-20h ngày 

22/5/2021 

Tỉnh Hải Dương 

33  

Toàn bộ thành phố Hải Dương (trừ các địa điểm đang bị phong tỏa 

theo chỉ thị 16 thì cách ly tập trung) giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 

từ  0 giờ ngày 25/5/2021 

Từ 29/4/2021 

34  
Cửa hàng tạp hóa Việt Hiến, địa chỉ số 133, phố Trương Mỹ (phường 

Phạm Ngũ Lão)  
Chiều 22/5/2021 

35  
Hiệu thuốc Vì sức khỏe, địa chỉ số 141, phố Trương Mỹ (phường Phạm 

Ngũ Lão)  
Chiều 22/5/2021 

36   Hiệu thuốc khu vực chợ Tân Kim (không nhớ hiệu thuốc nào)  Chiều 22/5/2021; 

37  Hàng bánh cuốn tại số 1 phố Lê Lợi (phường Quang Trung),  Từ 15/5 đến 20/5/2021 

38  Cửa hàng cháo tại phố Phạm Hồng Thái (gần đoạn giao với phố Lê Lợi),  Từ 15/5 đến 20/5/2021 

39  
Cửa hàng Siêu thị bánh tráng Tana: 4B2 khu tập thể Bình Minh, Phạm 

Ngũ Lão 
Từ 15/5 đến 20/5. 

40  
Khu vực chợ và xung quanh chợ Bắc Kinh, Trần Hưng Đạo, TP. Hải 

Dương 
Từ 15/5 đến 21/5 



TT Địa điểm 
Thời điểm người dân có 

mặt tại các địa điểm: 

41  Khu vực chợ và xung quanh chợ Tân Kim, Tân Bình, TP. Hải Dương Từ 15/5 đến 21/5 

42  Khu vực chợ và xung quanh chợ Hội Đô, Thanh Bình, TP. Hải Dương 
Buổi sáng các ngày từ 15/5 

đến 21/5 

43  Cửa hàng Vinmart số 90 Bình Minh, TP. Hải Dương Từ chiếu đến tối 19/5. 

44  
Điểm giao dịch tại Vietcombank Trần Hưng Đạo và Vietcombank Lê 

Thanh Nghị, TP. Hải Dương 
Từ 15/5 đến 21/5 

Thành phố Hải Phòng 

45  THPT Ngô Quyền, Số 2 Mê Linh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng Từ 24 – 29/5/2021 

Tỉnh Hòa Bình 

46  
Giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Hòa Bình (Theo Chỉ thị 15 từ 0h, 

ngày 10/5) 
Từ ngày 03/5/2021 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

47  

Quán bánh canh cá lóc O Thanh có 2 chi nhánh: 287/5 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường 5, quận 3 và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3, 

TP HCM 

Từ 12/5 – sáng 20/5/2021 

48  Chợ Phú Nhuận, Phan Đình Phùng, P17, Quận Phú Nhuận Ngày 20/5/2021 

49  
Quán Phá Lấu Cô Oanh, địa chỉ C200/48 Xóm Chiếu, Phường 14, Quận 

4 
Ngày 18/5/2021 

50  
Quán súp Hằng, quán vịt lộn Phượng tại C200/18 Xóm Chiếu, Phường 14, 

Quận 4 
Ngày 18/5/2021 

51  Hiệu thuốc Phúc Anh, địa chỉ 32 Lý Thường Kiệt phường Trần Phú  Khoảng 13h ngày 20/5/2021. 

52  Hiệu thuốc Hải Đăng, địa chỉ 66B Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung  
Khoảng 10h30 ngày 

18/5/2021. 

53  

Phòng giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đông, địa chỉ số 71 

đại lộ Hồ Chí Minh (tiếp xúc nhiều với chị Trang, chị Nhung và chú Trịnh 

- bảo vệ)  

Từ ngày 16/5 đến ngày 

20/5/2021. 

54  
Cây xăng trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ 

Đức 
Từ ngày 22/5/2021 

55  
Tòa nhà Sogetraco trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú 

Nhuận 

Từ ngày 22/5/2021 

56  Ấp Tam Đông 3, xã Thời Tam Thôn, huyện Hóc Môn Từ ngày 22/5/2021 

57  Đường TL19 (phường Thạnh Lộc), Quận 12 Từ ngày 22/5/2021 

58  Quán Only Ngon số 35 đường 59, phường Thảo Điền, TP HCM Từ 17/5-26/5/2021 

59  
Quán Bagel Brothers số 29 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, TP 

HCM 
Từ 17/5-26/5/2021 

60  
Quán Cheese Café Ngon – Bakery & Café: số 14E, đường Quốc Hương, 

phường Thảo Điền, TP HCM 
Từ 17/5-26/5/2021 



TT Địa điểm 
Thời điểm người dân có 

mặt tại các địa điểm: 

61  Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1 Từ 13/5/2021 

62  Chung cư mini đường số 3, phường Tân Kiểng, Quận 7 Từ 13/5/2021 

63  Công ty JAF, 20C4, đường số 66 khu phố 2, phường Tân Phong, Quận 7 Từ 13/5/2021 

64  Ngân hàng VIB số 5-7 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, Quận 7 17/5 - 27/5 

65  
Tầng 6, tòa nhà Concentrix, Công viên Phần mềm Quang Trung, Quận 

12 

Từ 13/5/2021 

66  Hẻm 891 Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp Từ 13/5/2021 

67  Hẻm 637 Quang Trung, Quận Gò Vấp Từ 13/5/2021 

68  Đường 53, tổ 36, khu phố 5, phường 14, Quận Gò Vấp Từ 13/5/2021 

69  Hẻm 1358 Quang Trung, Quận Gò Vấp Từ 13/5/2021 

70  
Hẻm 415 (Nhà Thờ Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng), Nguyễn Văn 

Công, Quận Gò Vấp 

Từ 13/5/2021 

71  Hẻm 456  Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp Từ 13/5/2021 

72  Hẻm 33, Đào Tống Nguyên, Khu phố 7, Quận Nhà Bè Từ 13/5/2021 

73  30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, Quận Phú Nhuận Từ 13/5/2021 

74  57 Đặng Văn Ngữ, phường 13, Quận Phú Nhuận Từ 13/5/2021 

75  Hẻm 333, Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình Từ 13/5/2021 

76  139 Bạch Đằng, Quận Tân Bình Từ 13/5/2021 

77  
Công ty Tài chính Việt Nam Thịnh Vượng (1 Hoàng Việt), Quận Tân 

Bình 

Từ 13/5/2021 

78  
Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng mạng Việt Nam (số 2 Bắc Hải Nối 

Dài), Quận Tân Bình 

Từ 13/5/2021 

79  Hẻm 25 Nguyễn Minh Châu, Phú Trung, Quận Tân Phú Từ 13/5/2021 

80  Lô C chung cư Sơn Kỳ, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú Từ 13/5/2021 

81  Hẻm 17 Gò Dầu, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú Từ 13/5/2021 

82  Hẻm 710 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Quận Tân Phú Từ 13/5/2021 

83   74/2/4 đường 36, Linh Đông, TP Thủ Đức Từ 13/5/2021 

84  Số 35 đường 59, Thảo Điền, TP Thủ Đức Từ 13/5/2021 

85  Số 29 Thảo Điền, Thảo Điền, TP Thủ Đức Từ 13/5/2021 

86  Số 14E Quốc Hương, Thảo Điền, TP Thủ Đức Từ 13/5/2021 

87  
Block C2 chung cư Tropic Garden, số 49 đường 66, Thảo Điền. TP Thủ 

Đức 

Từ 13/5/2021 

88  Hẻm 1358/30, phường 14, quận Gò Vấp Từ 13/5/2021 

89  Hẻm 178 Bình Quới, tổ 41, Khu phố 4 Từ 13/5/2021 

90  Tiêm hớt tóc Tám 304 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6 24/5/2021 



TT Địa điểm 
Thời điểm người dân có 

mặt tại các địa điểm: 

91  Tiệm photo 49 Minh Phụng, phường 5, Quận 6 27-28/5/2021 

92  Cửa hàng Dũ Nguyên số 1 Lê Quang Sung  P2, Quận 6 28/5/2021 

93  ATM Vietin Bank 2F Lê Quang Sung P2, Quận 6 28/5/2021 

94  
Công ty Nàng Khô, 347/40 Lê Văn Thọ, Phường 9, Gò Vấp và tầng trệt, 

tầng 1, 2, 3, 5 tòa nhà số 1 Hoàng Việt, quận Tân Bình  

từ ngày 17/5/2021 

95  
Phòng Khám Trần Diệp Khanh, 25 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, HCDC 

đã sửa đổi thời gian giám sát là  

từ 17h-19h ngày 20/5 

Tỉnh Nghệ An 

96  

Thôn Đồng Tiến, Thôn Tân Hải, Thôn Tân Thành, Thôn Sơn Long và Thôn 

Tâm Tiến thuộc xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (đã gỡ phong tỏa từ 7h 

ngày 21/5/2021 nhưng vẫn thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 ) 

Từ ngày 07/5/2021 

97  
Xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (đã gỡ bỏ phong tỏa từ 

25/5/2021 nhưng vẫn thưc hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15) 
Từ ngày 15/5/2021 

Tỉnh Phú Thọ 

98  

Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ, KCN Thụy Vân, TP Việt Trì 

Khu 2 và khu 10, Xã Kim Đức, TP Việt Trì 

(Theo CT15 từ 0 giờ ngày 25/5/2021) 

Từ ngày 07/5/2021 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

99  

Thị trấn Lăng cô thuộc Huyện Phú Lộc ( đã gỡ bỏ phong tỏa từ 07h 

ngày 19/5/2021 nhưng vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo 

chỉ thị 15) 

Từ ngày 9/5/2021 

100  
Thôn Phước Lộc và thôn Phước An, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc, theo 

CT 15 từ 07h 20/5/2021  
Từ ngày 04/5/2021 

101  
Thôn Phú Hải, Xã Lộc Vinh, Huyện Phú Lộc theo CT 15 từ 07h 

20/5/2021  
Từ ngày 07/5/2021 

102  TDTP6, thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Từ ngày 10/5/2021 

103  

Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền giãn cách theo chỉ thị 15/CT-TTg ( 

đã gỡ bỏ phong tỏa từ 07h ngày 19/5/2021 nhưng vẫn tiếp tục thực 

hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15) 

Từ ngày 03/5/2021 

Tỉnh Tây Ninh 

104  
Quán bò bít tết 7 Diệu, địa chỉ 56 Đỗ Thị Tặng, khu phố 4, phường Long 

Hoa, thị xã Hòa Thành 
Từ 8h30 đến 9h ngày 23-5. 

105  Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen Từ 10h đến 13h ngày 23-5 

106  Quán bánh canh cua gần vòng xoay huyện Gò Dầu  Từ 20h ngày 23-5. 

107  
Điểm bầu cử số 598 tại Trường mầm non Long Thành Nam, xã Long 

Thành Nam, thị xã Hòa Thành  
Từ 7h đến 8h ngày 23-5. 

108  Tiệm tạp hóa Hoa Cương, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành  Khoảng 16h ngày 22-5. 



TT Địa điểm 
Thời điểm người dân có 

mặt tại các địa điểm: 

109  
Quán trà sữa Nhà Ngoại (đường Phạm Hùng, xéo cây xăng Long Hoa), 

thị xã Hòa Thành 
Từ ngày 25-5 đến 28-5. 

110  Quán cơm Ngọc Phượng, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành  Từ ngày 25-5 đến 28-5. 

111  
Nhóm giữ trẻ tại nhà số 5A, hẻm 54, ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã 

Hòa Thành. 
Từ ngày 25-5 đến 28-5. 

Tỉnh Vĩnh Phúc 

112  
Khu đô thị Đồng Sơn, Phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, từ 0h ngày 

19/5/2021  
Từ ngày 23/4/2021 

113  Thôn Báo Văn 1, Xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc từ 18h ngày 18/5/2021 Từ ngày 24/4/2021 

Nếu đến các địa điểm trên, hãy liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ 

 

 

Phòng chống dịch COVID-19 

Hãy chủ động, tự giác KHAI BÁO Y TẾ  

tại: tokhaiyte.vn  

Thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế  

mọi lúc, mọi nơi. 

 

Số điện thoại đường dây nóng: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

0913420769 

0905302692 

Cập nhật đến 16h ngày 30/5/2021 (chữ màu xanh là các địa phương, địa điểm mới cập nhật) 

 


